
Tiêu chuẩn, Quy chuẩn (thông tin doanh 

nghiệp cung cấp

Công bố hợp quy
Chứng nhận tính năng

và chứng nhận khác

1
Tập đoàn Dệt May Việt

Nam (Vinatex)

41A Lý Thái Tổ,

Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ông Cao Hữu Hiếu,

Phó TGĐ

0916666389

2
Công ty Dệt kim Đông

Xuân (Vinatex)

524 Minh Khai,

Hai Bà Trưng, Hà

Nội

Ông  Trần Việt, 

Tổng GĐ

0984300826

1. Khẩu trang vải kháng

khuẩn.

2. Khẩu trang vải dệt thoi,

kháng nước, kháng bụi,

kháng khuẩn công nghệ

Nano bạc (2 lớp)

3. Khẩu trang vải kháng

giọt bắn, kháng khuẩn

(Theo Quyết định 870/QĐ-

Đã công bố hợp

quy PT5

- Chứng nhận tính năng

kháng khuẩn

- Chứng nhận tính năng

kháng thấm.

- Chứng nhận thử

nghiệm của Bộ Y tế

theo hướng dẫn tại QĐ

số 870/QĐ-BYT ngày

12/3/2020

3
Công ty cổ phần may

Hưng Việt
Tỉnh Hưng Yên

Ông Ngọc Anh - GĐ

0966579998

Khẩu trang vải dệt thoi

kháng khuẩn, kháng giọt

bắn (Theo Quyết định

870/QĐ-BYT)

Đã công bố hợp

quy PT5

- Chứng nhận tính năng

kháng khuẩn

- Chứng nhận tính năng

kháng thấm.

- Chứng nhận thử

nghiệm của Bộ Y tế

theo hướng dẫn tại QĐ

số 870/QĐ-BYT ngày

12/3/2020

4
Công ty CP dệt lụa

Nam Định

Số 4 Hà Huy Tập -

Tp Nam Định

Số 4 Hà Huy Tập -

Tp Nam Định ; Lô T

đường N8 Khu Công

nghiệp Hoà Xá -

Tỉnh Nam Định

Ông Đào Xuân Nghĩa

- PGĐ 0916455777

Khẩu trang vải Dệt thoi

kháng giọt bắn, kháng

khuẩn (Theo Quyết định

870/QĐ-BYT) (Nasilkmex)

Đã công bố hợp

quy - PT5

- Chứng nhận tính năng

kháng khuẩn

- Chứng nhận tính năng

kháng thấm.

- Chứng nhận thử

nghiệm của Bộ Y tế

theo hướng dẫn tại QĐ

số 870/QĐ-BYT ngày

12/3/2020

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KHẨU TRANG VẢI

Sản phẩm của doanh 

nghiệp
Stt Tên Doanh nghiệp

Địa chỉ văn phòng 

giao dịch 

Địa chỉ nhà máy 

sản xuất

Tên và Số điện thoại 

của người liên 

hệ/giao dịch



Tiêu chuẩn, Quy chuẩn (thông tin doanh 

nghiệp cung cấp

Công bố hợp quy
Chứng nhận tính năng

và chứng nhận khác

Sản phẩm của doanh 

nghiệp
Stt Tên Doanh nghiệp

Địa chỉ văn phòng 

giao dịch 

Địa chỉ nhà máy 

sản xuất

Tên và Số điện thoại 

của người liên 

hệ/giao dịch

5 Công ty TNHH Cô Mô 

LA-02.02 ,

Lexington

Residence, 67 Đại

Lộ Mai Chí Thọ , p

An Phú, Q.2, to

HCM

15 Huỳnh Văn Nghệ,

Phường 12, Quận Gò

Vấp, TP. HCM

Ông Nguyễn Hữu

Phúc-0938012775

Khẩu trang Vải Dệt kim,

Vải Dệt thoi kháng khuẩn;

Kháng giọt bắn, kháng

khuẩn (Theo Quyết định

870/QĐ-BYT)

Đã công bố hợp

quy - PT7

Công bố hợp quy sản 

phẩm theo Phương 

thức 7, Chứng nhận 

tính năng kháng khuẩn, 

Chứng nhận tính năng 

kháng thấm, Chứng 

nhận thử nghiệm của 

Bộ Y tế theo hướng 

dẫn tại QĐ số 870/QĐ-

BYT ngày 12/3/2020, 

Loại khác (liệt kê)

6
Công ty TNHH Vikore 

Phú Thọ

Lô B6, KCN Thuỵ

Vân, Phú Thọ

Điện thoại: 

0210 3595 555

Khẩu trang vải phòng dịch 

(Theo Quyết định 870/QĐ-

BYT)

Chứng nhận thử

nghiệm của Bộ Y tế

theo hướng dẫn tại QĐ

số 870/QĐ-BYT ngày

12/3/2020

7
Công ty TNHH MTV 

19/5 Bộ Công An

Số 98 Chiến

Thắng, P. Văn

Quán, Hà Đông,

Hà Nội

Điện thoại: 

024 3552 0358

Khẩu trang vải phòng dịch 

(Theo Quyết định 870/QĐ-

BYT)

Chứng nhận thử

nghiệm của Bộ Y tế

theo hướng dẫn tại QĐ

số 870/QĐ-BYT ngày

12/3/2020

8
Công ty TNHH MTV 

76

Khẩu trang vải không dệt 

theo tiêu chuẩn của Quyết 

định 870/QĐ-BYT.

Chứng nhận thử

nghiệm của Bộ Y tế

theo hướng dẫn tại QĐ

số 870/QĐ-BYT ngày

12/3/2020

9
Công ty cổ phần DP 

CN Nano Việt Nam

Tầng 6, tòa nhà

Việt Á, số 9 Phố

Duy Tân, Phường

Dịch Vọng Hậu,

Quận Cầu Giấy, Hà 

Khẩu trang chống bụi mịn 

(Theo Quyết định 870/QĐ-

BYT)

Chứng nhận thử

nghiệm của Bộ Y tế

theo hướng dẫn tại QĐ

số 870/QĐ-BYT ngày

12/3/2020

10
Công ty TNHH Hàn

Việt

Km14, quốc lộ 1A,

xã Ngọc Hồi,

huyện Thanh Trì,

thành phố Hà Nội

Km14, quốc lộ 1A,

xã Ngọc Hồi, huyện

Thanh Trì, thành phố

Hà Nội

18001211 hoặc

02438617978

Khẩu trang vải kháng giọt

bắn, kháng khuẩn (Theo

Quyết định 870/QĐ-BYT)

Đã công bố hợp

quy - PT5

Chứng nhận thử

nghiệm của Bộ Y tế

theo hướng dẫn tại QĐ

số 870/QĐ-BYT ngày

12/3/2020



Tiêu chuẩn, Quy chuẩn (thông tin doanh 

nghiệp cung cấp

Công bố hợp quy
Chứng nhận tính năng

và chứng nhận khác

Sản phẩm của doanh 

nghiệp
Stt Tên Doanh nghiệp

Địa chỉ văn phòng 

giao dịch 

Địa chỉ nhà máy 

sản xuất

Tên và Số điện thoại 

của người liên 

hệ/giao dịch

11 Công ty cổ phần X20

Số 35 Phan Đình

Giót, Phương Liệt,

Thanh Xuân, Hà

Nội

Lô 1 khu công

nghiệp hòa xá tp nam

định

0906231333

Khẩu trang vải kháng giọt

bắn, kháng khuẩn (Theo

Quyết định 870/QĐ-BYT)

Đã công bố hợp

quy - PT5

- Chứng nhận tính năng

kháng khuẩn

- Chứng nhận thử

nghiệm của Bộ Y tế

theo hướng dẫn tại QĐ

số 870/QĐ-BYT ngày

12/3/2020

12
Công ty TNHH &

SXTM Bắc Nam Khoa

Vĩnh Phúc, Ba

Đình, Hà Nội

Khẩu trang vải không dệt

04 lớp

Chứng nhận thử

nghiệm của Bộ Y tế

theo hướng dẫn tại QĐ

số 870/QĐ-BYT ngày

12/3/2020

13
Công ty cổ phần May

Việt Thắng

127 Lê Văn Chí,

Phường Linh

Trung, Quận Thủ

Đức, Tp.HCM

127 Lê Văn Chí,

Phường Linh Trung,

Quận Thủ Đức,

TP.HCM

Khẩu trang vải kháng khuẩn
Đã công bố hợp

quy - PT5

- Chứng nhận tính năng

kháng khuẩn, 

- Chứng nhận tính năng

kháng thấm, 

- Chứng nhận thử

nghiệm của Bộ Y tế

theo hướng dẫn tại QĐ

số 870/QĐ-BYT ngày

12/3/2020

14
Công ty Cổ phần Đầu

tư và Thương Mại TNG

Số 434/1, Đường

Bắc Kạn, Phường

Hoàng Văn Thụ,

Thành phố Thái

Nguyên, Tỉnh Thái

Nguyên, Việt Nam

Số 434/1, Đường

Bắc Kạn, Phường

Hoàng Văn Thụ,

Thành phố Thái

Nguyên, Tỉnh Thái

Nguyên, Việt Nam

Bà Đoàn Thị Thu -

PTGĐ, 0912 452 261)

Khẩu trang kháng khuẩn,

kháng giọt bắn (Theo Quyết

định 870/QĐ-BYT)

Đã công bố hợp

quy - PT5

Chứng nhận tính năng

kháng thấm

15

Công ty TNHH Sản

xuất, XNK may mặc

Thành Phát

32 ĐƯỜNG 50 ,

PHƯỜNG HIỆP

BÌNH CHÁNH ,

QUẬN THỦ ĐỨC 

181/1A ĐƯỜNG TÔ

KÝ , ẤP TAM

ĐÔNG , XÃ THỚI

TAM THÔN , 

Ông Tuấn,

0902575138
Khẩu trang vải kháng khuẩn

Đã công bố hợp

quy PT5

Chứng nhận tính năng

kháng khuẩn

16
Công ty cổ phần may

Sông Hồng
TP. Nam Định

Khu CN Mỹ Trung,

Tp. Nam Đinh
0986223536 Khẩu trang vải kháng khuẩn

Đã công bố hợp

quy - PT5

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn



Tiêu chuẩn, Quy chuẩn (thông tin doanh 

nghiệp cung cấp

Công bố hợp quy
Chứng nhận tính năng

và chứng nhận khác

Sản phẩm của doanh 

nghiệp
Stt Tên Doanh nghiệp

Địa chỉ văn phòng 

giao dịch 

Địa chỉ nhà máy 

sản xuất

Tên và Số điện thoại 

của người liên 

hệ/giao dịch

17
Công ty Cổ phần Dệt

may Nam Việt

Số 203 Nguyễn

Huy Tưởng,

Phường Thanh

Xuân Trung, Quận

Thanh Xuân, 

Phường Hùng

Vương, Thị xã Phú

Thọ, Tỉnh Phú Thọ

0357258888 Khẩu trang vải kháng khuẩn
Đã công bố hợp

quy - PT5

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn

18
Công ty CP Babu Việt

Nam

SN 24, ngõ 454

Minh Khai, Hai Bà

Trưng, HN

SN 24, ngõ 454

Minh Khai, Hai Bà

Trưng HN và Xóm

Tân Lập, Linh Sơn,

TP Thái Nguyên, 

Bà Bùi Thị Thu

Hương - GĐ,

0914362209

1. Khẩu trang vải kháng

khuẩn;

2. Khẩu trang vải phòng

dịch (khẩu trang 3 lớp,

kháng giọt bắn, kháng 

Đã công bố hợp

quy - PT5

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn

19
Công ty Esquel

Vietnam

Tầng 10, Pacific

Place Building,

83B Lý Thường

Kiệt, Hoàn Kiếm,

Hà Nội.

CS 1: Số 9, đường số

5, KCN VSIP, Thuận

An, Bình Dương;

CS2: Khu công

nghiệp Lương Sơn,

xã Hoà Sơn, huyện

Lương Sơn, Hoà Bình

Bà Đỗ Hồng Hạnh

0903486030

Khẩu trang vải dệt kim, dệt

thoi kháng khuẩn; Kháng

giọt bắn, kháng khuẩn

(Theo Quyết định 870/QĐ-

BYT)

Đang làm công bố

hợp quy

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn

20 Công ty Max Plengo
Bà Hằng

0906256063
Khẩu trang vải kháng khuẩn

Đã công bố hợp

quy - PT7

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn

21
Công ty cổ phần thời

trang K's Closet

Tầng 5, TTTM V+,

Hòa Bình Green

City, 505 Minh

Khai, phường Vĩnh

Tuy, quận Hai Bà

Trưng, Hà Nội

Số 24 ngõ 454 Minh

Khai, phường Vĩnh

Tuy, quận Hai Bà

Trưng, Hà Nội

Nguyễn Hải Yến -

CEO - 0982808760
Khẩu trang vải kháng khuẩn

Đã công bố hợp

quy - PT7

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn

22
Công ty Cổ phần Thời

trang HAKI

Ô 6, Lô 1, Đền Lừ

2, Hoàng Mai, Hà

Nội

Thị trấn Chúc Sơn,

Chương Mỹ, Hà Nội
024 3377 5566 Khẩu trang vải kháng khuẩn

Đã công bố hợp

quy - PT7

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn

23
Công TY TNHH Tân

Phú

378 Lĩnh Nam -

Phường Trần Phú -

Quận Hoàng Mai -

TP Hà nội

CONG TY TNHH

TÂN PHÚ - Việt

Yên, Bắc Giang

Bà Hồng Thái Hà -

0913322304
Khẩu trang vải kháng khuẩn

Đã công bố hợp

quy - PT5

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn

24
Công ty cổ phần dệt

may Hưng An Bình

127 Lê Văn Chi,

Phường Linh

Trung, Quận Thủ

Đức, tp HCM

127 Lê văn Chí, P

Linh Trung, Q Thủ

Đức, TP. HCM

0961823628 Mr.Linh

- Khẩu trang vải Dệt kim,

Dệt thoi; 

- Khẩu trang kháng giọt

bắn, kháng khuẩn (Theo

Quyết định 870/QĐ-BYT)

Đã công bố hợp

quy - PT5

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn



Tiêu chuẩn, Quy chuẩn (thông tin doanh 

nghiệp cung cấp

Công bố hợp quy
Chứng nhận tính năng

và chứng nhận khác

Sản phẩm của doanh 

nghiệp
Stt Tên Doanh nghiệp

Địa chỉ văn phòng 

giao dịch 

Địa chỉ nhà máy 

sản xuất

Tên và Số điện thoại 

của người liên 

hệ/giao dịch

25
Công ty TNHH Minh

Trí

Khu Công nghiệp

Vĩnh tuy- Đường

Lĩnh Nam- Q

Hoàng Mai- TP Hà

Nội

Khu Công nghiệp

Vĩnh Tuy- Đương

Lĩnh nam- Q Hoàng

Mai-TP Hà Nôi, 2

Cty TNHH Minh Trí

Thái Bình, Khu CN

Nguyễn Đức Cảnh-

Bui Viện- TP Thái

Bình- Tỉnh Thái

Bình- 3. Cty CP

Minh trí Vinh- Khu

CN Bắc Vinh- xã 

Phí Mai Hoa

/0914388899

- Khẩu trang vải kháng

khuẩn

- Khẩu trang kháng giọt

bắn, kháng khuẩn (Theo

Quyết định 870/QĐ-BYT)

Đang làm công bố

hợp quy

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn, 

Chứng nhận thử 

nghiệm của Bộ Y tế 

theo hướng dẫn tại QĐ 

số 870/QĐ-BYT ngày 

12/3/2020

26 Công ty Max Plengo
Bà Hằng

0906256063

Đã công bố hợp

quy - PT7

27

Công ty TNHH Sản

xuất - Thương mại -

Dịch vụ Minh Đạt

1044a tỉnh lộ 10, P

tân tạo, Q bình tân,

tphcm

1044a tỉnh lộ 10, P

Tân Tạo, Q Bình

Tân, TP. HCM

Nguyễn thị Minh

Tuyết. Dt 0909016546

Khẩu trang vải kháng khuẩn

Khẩu trang kháng giọt bắn,

kháng khuẩn (Theo Quyết

định 870/QĐ-BYT)

Đã công bố hợp

quy - PT5

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn

28
Công ty TNHH thương

mại Hà Hưng

Lô 9, Ô 10, Đền

Lừ 1, Hoàng Mai,

Hà Nội

Km52, quốc lộ 5,

Cẩm Thượng, Hải

Dương

0976 177 151

Khẩu trang vải dệt kim

thông thường (không có

tính năng kháng giọt bắn, 

Chưa làm công bố

hợp quy

Chứng nhận tính năng 

kháng thấm

29
Công ty TNHH Nam

Việt Toàn Cầu

Số 28 ngõ 75

đường hồng hà p.

Phúc xá q. Ba đình

hà nội

Cụm 2 Thọ xuân đan

phượng Hà nội

Nguyễn xuân Trường

0903485585

Khẩu trang vải kháng

khuẩn; 

Khẩu trang kháng giọt bắn,

kháng khuẩn (Theo Quyết 

Đang làm công bố

hợp quy

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn; kháng 

thấm nước

30
Công ty Cổ phần sản

xuất thời trang Dự Phát

Lô L3- Khu Công 

nghiệp Dệt May 

Phố Nối B - Dị Sử - 

 Mỹ Hào - Hưng 

Lô L3- Khu Công

nghiệp Dệt May Phố

Nối B - Dị Sử - Mỹ

Hào - Hưng Yên

Nguyễn Hải Nam -

0886862388
Khẩu trang vải kháng khuẩn

Đang làm công bố

hợp quy

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn

31
Công ty TNHH Diện

Hải Đăng

Số nhà 78 ngõ

279/25 đường Phúc

Lợi, p Phúc Lợi, q

Long Biên, Tp Hà

Nội

Thôn Đông, Xã

Thanh Trù, Thành

Phố Vĩnh Yên, Vĩnh

Phúc

Bà Hải: 0989202718 Khẩu trang vải kháng khuẩn
Đang làm công bố

hợp quy

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn



Tiêu chuẩn, Quy chuẩn (thông tin doanh 

nghiệp cung cấp

Công bố hợp quy
Chứng nhận tính năng

và chứng nhận khác

Sản phẩm của doanh 

nghiệp
Stt Tên Doanh nghiệp

Địa chỉ văn phòng 

giao dịch 

Địa chỉ nhà máy 

sản xuất

Tên và Số điện thoại 

của người liên 

hệ/giao dịch

32

Công ty TNHH Sản

xuất Thương mại dịch

vụ xuất nhập khẩu Gia

Mỹ 

E3/1Y tổ 10,ấp

5,đường thới

hoà,vĩnh lộc

A,bình chánh,tphcm

43/10 Hậu Lân1, Bà

Điểm, Hóc Môn, TP.

HCM

0918887981 Khẩu trang vải thông thường 
Chưa làm công bố

hợp quy

33

Viện công nghệ môi

trường và biến đổi khí

hậu 

phòng 101c số 8

chu văn an ba đình

hà nội

Xi nghiep 197 , K9

mỹ đình từ liêm hà

nội

0922220666

Khẩu trang kháng giọt bắn,

kháng khuẩn (Theo Quyết

định 870/QĐ-BYT)

Đã công bố hợp

quy - PT5

Chứng nhận thử

nghiệm của Bộ Y tế

theo hướng dẫn tại QĐ

số 870/QĐ-BYT ngày

12/3/2020

34 Cty CP Việt Trung

Lô H đs 6 KCN

Đồng An Thuận

An Bình dương.

Lô H đs 6 kcn Đồng

an Thuận An Bình

dương

Hoàng Thị Hà

0987761234

- Khẩu trang vải kháng

khuẩn;

- Khẩu trang kháng giọt

bắn, kháng khuẩn (Theo

Quyết định 870/QĐ-BYT)

Đã công bố hợp

quy - PT5

- Chứng nhận tính năng

kháng khuẩn

- Chứng nhận thử

nghiệm của Bộ Y tế

theo hướng dẫn tại QĐ

số 870/QĐ-BYT ngày

12/3/2020

35

Công ty TNHH một

thành viên Tổng công

ty 28

03 Nguyễn Oanh,

phường 10, quận

Gò vấp, TPHCM 

03 Nguyen Oanh,

P10, quận Gò vấp,

TPHCM 

Nguyễn Quyết

Thắng/0979800148

Khẩu trang kháng khuẩn

Khẩu trang kháng giọt bắn,

kháng khuẩn (Theo Quyết

định 870/QĐ-BYT)

Đã công bố hợp

quy - PT7

- Chứng nhận tính năng

kháng khuẩn

- Chứng nhận thử

nghiệm của Bộ Y tế

theo hướng dẫn tại QĐ

số 870/QĐ-BYT ngày

12/3/2020

36 Bảo Minh Textiles JSC

Lot CN4, Bao

Minh Industrial

Zone, Lien Bao

Commune, Vu Ban

District, Nam Dinh

Province

Lot CN4, Bao Minh

Industrial Zone, Lien

Bao Commune, Vu

Ban District, Nam

Dinh Province

0084946090531

Khẩu trang kháng khuẩn

Khẩu trang kháng giọt bắn,

kháng khuẩn (Theo Quyết

định 870/QĐ-BYT)

Đã công bố hợp

quy - PT5

- Chứng nhận tính năng

kháng khuẩn

- Chứng nhận thử

nghiệm của Bộ Y tế

theo hướng dẫn tại QĐ

số 870/QĐ-BYT ngày

12/3/2020

37
Công ty CP May Quốc

tế Thắng Lợi

17/6A Phan Huy

Ích, P.14, Q.Gò

Vấp, TP.HCM

17/6A Phan Huy Ích,

P.14, Q.Gò Vấp,

TP.HCM

Đặng Thị Bích

Liên/0906994579
Khẩu trang kháng khuẩn

Đã công bố hợp

quy - PT5

- Chứng nhận tính năng

kháng khuẩn

38 Công ty Cổ Phần Scavi

Lô số 14, đường

19A, khu công

nghiệp Biên Hòa 2,

Biên Hòa, Đồng 

Lô số 14, đường

19A, khu công

nghiệp Biên Hòa 2,

Biên Hòa, Đồng Nai

Lê Công Anh Kiệt /

0903 606661

Khẩu trang vải dệt kim

kháng khuẩn

Đang làm công bố

hợp quy



Tiêu chuẩn, Quy chuẩn (thông tin doanh 

nghiệp cung cấp

Công bố hợp quy
Chứng nhận tính năng

và chứng nhận khác

Sản phẩm của doanh 

nghiệp
Stt Tên Doanh nghiệp

Địa chỉ văn phòng 

giao dịch 

Địa chỉ nhà máy 

sản xuất

Tên và Số điện thoại 

của người liên 

hệ/giao dịch

39
Công ty TNHH SX TK

May thêu Thu Hương

7 - 7a Út Tịch, P4,

Q.Tân Bình,

TP.HCM

7-7a Út Tịch, P4,

Q.Tân Bình,

TP.HCM

0908.44.77.53,

0932.628.867
Khẩu trang kháng khuẩn

Đã công bố hợp

quy - PT5

- Chứng nhận tính năng

kháng khuẩn

40

Công ty CP Đầu tư -

Thương mại - Dịch vụ

Sáu Phong

30D18 Phan Văn

Trị, Phường 7,

Quận Gò Vấp, TP.

HCM

206 Quốc lộ 22

Trung Mỹ Tây, Quận

12, TP. HCM

Bà Nguyễn Thị Quý

An, TGĐ:

0908383308

Khẩu trang kháng khuẩn

Khẩu trang kháng giọt bắn,

kháng khuẩn (Theo Quyết

định 870/QĐ-BYT)

Đã công bố hợp

quy PT7

Danh sách các doanh nghiệp nêu trên sẽ tiếp tục được cập nhật.

Ghi chú:

PT 5: Phương thức 5: Được đánh giá chứng nhận quy trình sản xuất phù hợp

PT 7: Phương thức 7: Chứng nhận sản phẩm khẩu trang theo từng lô sản phẩm

Danh sách doanh nghiệp Thử nghiệm đạt kết quả theo QĐ 870/QĐ-BYT được cập nhật theo danh sách Bộ Y tế cung cấp


